		       UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: 
	Học phần: 
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ /  	
	Thời gian thi: _90 phút_ (không kể thời gian phát đề)

[bookmark: _GoBack]      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


Câu 1: (5 điểm)
* Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm:
- Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.
    Đó là các hoạt động bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của tổ chức Đảng, Nhà nước, bảo vệ các cơ quan đại diện, cán bộ, sinh viên và người lao động Việt Nam đang công tác, học tập và lao động ở nước ngoài. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá hệ thống chính trị, gây chia rẽ mất đoàn kết, làm tha hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ luôn là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp. 	
- Bảo vệ an ninh kinh tế: 
   Đó là bảo vệ sự ổn định, phát triển vững mạnh của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chống các biểu hiện chệch hướng và các hoạt động phá hoại cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, phá hoại nền kinh tế, gây ảnh hưởng tác hại đến lợi ích quốc gia. Bảo vệ đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, các nhà khoa học, các nhà kinh doanh giỏi không để nước ngoài lôi kéo, mua chuộc gây tổn thất hoặc làm chuyển hướng nền kinh tế.
- Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng:
Là bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội. Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc. Đấu tranh chống sự công kích, bôi nhọ, nói xấu của các thế lực thù địch đối với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn các hành động truyền bá văn hoá phẩm phản động, đồi trụy, thiếu lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mĩ tục của dân tộc Việt Nam
- Bảo vệ an ninh dân tộc:
    Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc, bảo đảm cho tất cả các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cùng phát triển theo đúng Hiến Pháp, pháp luật của Nhà nước. Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân tộc ít người để làm việc trái pháp luật, kích động gây chia rẽ giữa các dân tộc, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
- Bảo vệ an ninh tôn giáo:
    Là bảo đảm chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân nhưng đồng thời kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ lẫn nhau cùng phát trtiển giữa các tôn giáo, giữa cộng đồng dân cư theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, bảo đảm “tốt đời, đẹp đạo”, phụng sự Tổ quốc
- Bảo vệ an ninh biên giới:
   Bảo vệ an ninh biên giới là bảo vệ nền an ninh, trật tự của Tổ quốc khu vực biên giới quốc gia, cả trên đất liền và trên biển, chống hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới từ phía nước ngoài, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị với các nước láng giềng theo tinh thần “giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là vùng biển, đảo”. Chống các thế lực thù địch lợi dụng việc xuất, nhập cảnh, quá cảnh vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
-  Bảo vệ an ninh thông tin:
   An ninh thông tin là sự an toàn, nhanh chóng, chính xác và bí mật của thông tin trong quá trình xác lập, chuyển tải, thu nhận, xử lí và lưu giữ tin. Đây là một bộ phận quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm khai thác, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc hoặc tiến hành các hoạt động phá huỷ các công trình, phương tiện thông tin liên lạc gây thiệt hại cho an ninh quốc gia của nước ta
* Nội dung giữ gìn trật tự an toàn xã hội
- Đấu tranh phòng, chống tội phạm (trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh)
   Là việc tiến hành các biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, phát hiện để ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại do tội phạm gây ra cho xã hội. Điều tra khám phá tội phạm và người phạm tội để đưa ra xử lí trước pháp luật đảm bảo đúng người, đúng tội. Giáo dục, cải tạo người phạm tội giúp họ nhận thức được lỗi lầm và cố gắng cải tạo tốt, có thể tái hoà nhập cộng đồng xã hội, trở thành người lương thiện, sống có ích cho xã hội
- Giữ gìn trật tự nơi công cộng
   Trật tự nơi công cộng là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các qui tắc, qui phạm nhất định ở những nơi công cộng mà mọi người phải tuân theo. 
  Giữ gìn trật tự nơi công cộng chính là giữ gìn trật tự, yên tĩnh chung, vệ sinh chung, duy trì nếp sống văn minh ở những nơi công cộng, đảm bảo sự tôn trọng lẫn nhau trong lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi của mọi người
- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông
   Trật tự an toàn giao thông là trạng thái xã hội có trật tự được hình thành và điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông, vận tải công cộng mà mọi người phải tuân theo khi tham gia giao thông. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản.
  Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông không phải là nhiệm vụ của riêng các lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
- Phòng ngừa tai nạn lao động, chống thiên tai, phòng ngừa dịch bệnh. 
    Ngoài các hoạt động phòng ngừa tai nạn giao thông, các loại tai nạn lao động cũng cần được chú ý phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do tai nạn lao động gây ra. 
- Bài trừ các tệ nạn xã hội
 Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, có tính phổ biến, ảnh hưởng xấu về đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống cộng đồng. Tệ nạn xã hội là cơ sở xã hội của tình trạng phạm tội, là một trong những nguồn gốc phát sinh tội phạm. Phòng chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ của toàn xã hội, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng những biện pháp đồng bộ, tích cực, kiên quyết và triệt để
- Bảo vệ môi trường
   Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại
    Bảo vệ môi trường là tập hợp những biện pháp giữ cho môi trường trong sạch, sử dụng hoặc phục hồi một cách hợp lí sinh giới và môi sinh, đảm bảo sự cân bằng sinh thái, nhằm tạo ra một không gian tối ưu cho cuộc sống của con người.
Câu 2:(5 điểm)
a. Quan điểm
- Xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN.
Lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt nam là một bộ phận hợp thành quan trọng, không thể tách rời của tổ quốc Việt Nam XHCN. Lãnh thổ và biên giới quốc gia là yếu tố cơ bản bảo đảm cho sự ổn định, bền chắc của đất nước Việt Nam. Chủ quyển lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự khẳng định chủ quyền của nhà nước Việt Nam, bao gồm cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong phạm vi lãnh thổ, gồm cả vùng đất, vùng trời, vùng biển và lãnh thổ đặc biệt của Nước CHXHCN Việt Nam. Vì vậy xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là một nội dung đặc biệt quan trọng của xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc không thể thành công nếu chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia không được xây dựng và bảo vệ tốt, bị xâm phạm.
- Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam
Chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là kết quả đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử. Từ thủa Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, đứng trước những kẻ thù to lớn và hung bạo, dân tộc Việt Nam luôn có ý thức và quyết tâm bảo vệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng day:  “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước„.
Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Việt Nam là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của dân tộc Việt nam. Nhà nước, nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn và bảo vệ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đó 
- Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.
Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định là vấn đề đặc biệt quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta. Quan điểm này phù hợp với lợi ích và luật pháp của Việt Nam, phù hợp với công ước và luật pháp quốc tế, cũng như lợi ích của các quốc gia có liên quan. Đảng và nhà nước ta coi trọng việc giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện CNH – HĐH theo định hướng XHCN và lợi ích cao nhất của đất nước.
Trong giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biên giới, Đảng và nhà nước ta luôn nhất quán thực hiện quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng thương lượng hoà bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.
- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước, lực lượng vũ trang là nòng cốt.
Đảng công sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhà nước thống nhất quản lý việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; có chính sách ưu tiên đặc biệt xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt. Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vân đông các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt là nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quân đội nhân dân Việt nam là lực lượng nòng cốt với nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia. Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.
* Trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.
- Không ngừng học tập, nâng cao trình độ  nhận thức về mọi mặt, hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, từ đó xây dựng, củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý trí tự chủ, tự lập, tự cường.
- Thấy rõ ý nghĩa thiêng liêng cao quý và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục quốc phòng – an ninh đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời gian học tập tại trường.
- Sau khi tốt nghiệp, sẵn sàng tự nguyện, tự giác tham gia quân đội, công an khi nhà nước yêu cầu, tình nguyện tham gia xây dựng và phục vụ lâu dài tại các khu kinh tế, quốc phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới, hải đảo vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, thực hiện nghiêm chỉnh luật biên giới quốc gia của nước cộng hoà XHCN Việt Nam
- Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia đối với sự toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Trên cơ sở đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									


		  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: 
	Học phần: 
	Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ /	
	Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số …


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	a
	
	0.5
0.25
0.25

	
	b
	
	0.125
0.125
0.25
0.5

	2
	
	


	2,0

	
	a.
	
	0.25
0.25
0.5

	
	b.
	
	0.5
0.5

	……
	
	……………………………
	


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	

